
  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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THÔNG TIN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
(Cập nhật ngày 05/12/2025)

1. Thông tin chương trình đào tạo
1.1. Thông tin chung:
	1. Quyết định ban hành:
	QĐ số 3622/QĐ-ĐHM ngày 04/10/2022 
QĐ số 4306/QĐ-ĐHM 05/12/2025 (ban hành CTĐT cập nhật)

	2. Tên chương trình đào tạo 
(tiếng Việt):
	Ngôn ngữ Anh

	3. Tên chương trình đào tạo 
(tiếng Anh):
	English Language

	4. Các chuyên ngành của chương trình đào tạo (nếu có):
	

	5. Định hướng:
	Úng dụng

	6. Trình độ đào tạo:
	Đại học

	7. Mã ngành đào tạo:
	7220201

	8. Đối tượng tuyển sinh:
	Theo Đề án tuyển sinh hàng năm của Trường Đại học Mở Hà Nội

	9. Hình thức đào tạo:
	Tất cả các hình thức đào tạo

	10. Số tín chỉ yêu cầu:
	126

	11. Thời gian đào tạo:
	04 năm

	12. Thang điểm:
	4

	13. Điều kiện tốt nghiệp:
	- Hoàn thành chương trình đào tạo 
- Các yêu cầu khác theo quy định hiện hành của Bộ Giáo 
dục và Đào tạo, Trường Đại học Mở Hà Nội

	14. Văn bằng tốt nghiệp:
	Cử nhân

	15. Ngôn ngữ đào tạo:
	Tiếng Anh (đối với các học phần tiếng Anh)
Tiếng Việt (đối với các học phần tiếng Việt)
Tiếng Trung, Tiếng Pháp (đối với các học phần Ngoại ngữ 2)

	16. Khóa áp dụng:
	Khóa tuyển sinh từ năm học 2022-2023

	17. Phương thức đào tạo:
	Tín chỉ

	16. Vị trí việc làm:
	Người học tốt nghiệp trình độ đại học ngành Ngôn ngữ Anh của Trường Đại học Mở Hà Nội có thể đảm nhiệm các vị trí công việc:
- Tại các sở ban ngành, các cơ quan nhà nước, tư nhân và các tổ chức trong và ngoài nước liên quan đến việc sử dụng tiếng Anh.
- Tại các cơ quan nghiên cứu ngôn ngữ-văn hoá trong và ngoài nước liên quan đến việc sử dụng tiếng Anh.
- Tại các tập đoàn, công ty, doanh nghiệp có liên quan công việc giao tiếp quốc tế, đối ngoại, phiên dịch hay biên dịch sử dụng tiếng Anh.
- Giảng dạy tiếng Anh tại các cơ sở giáo dục.

	17. Khả năng nâng cao trình độ:
	Người học ngành Ngôn ngữ Anh trình độ đại học của Trường Đại học Mở Hà Nội sau khi tốt nghiệp sẽ có đủ kiến thức và điều kiện để tiếp tục học tập nâng cao kiến thức chuyên sâu phục vụ cho vị trí công việc đảm nhận tại đơn vị được tuyển dụng và nâng cao trình độ ở bậc học cao hơn trong lĩnh vực ngôn ngữ Anh và các lĩnh vực liên quan tại các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước.

	18. Chương trình đào tạo được đối sánh:
	- Chương trình đào tạo cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN;
- Chương trình đào tạo cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh Trường Đại học Hà Nội;
- Chương trình đào tạo cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn SWPS (BaLan). 

	19. Chuẩn nghề nghiệp/Chuẩn kiểm định chất lượng được đối sánh:
	- Quy định mã số, tiêu chuẩn, chức danh nghề nghiệp biên dịch viên (Thông tư liên tịch số 11/2016/TTLT-BTTTT-BNV)
- Yêu cầu cơ bản về năng lực giáo viên tiếng Anh phổ thông (Công văn số 792/BGDĐT-NGCBQLGD)
- Khung trình độ giáo viên Đông Nam Á
- Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học học (Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT)

	20. Kiểm định và cải tiến chất lượng
	- Đã được TTKĐCLGD Đại học Quốc gia Hà Nội cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng CTĐT ngày 07/9/2023
- Đã hoàn thành rà soát, cập nhật CTĐT giữa chu kỳ.



1.2. Mục tiêu, chuẩn đầu ra và chuẩn đầu vào:
Mục tiêu CTĐT:
[bookmark: _GoBack]Trường Đại học Mở Hà Nội đào tạo người học tốt nghiệp Chương trình đào tạo cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh:
MT1. Có trình độ chuyên môn tiếng Anh vững vàng trong lĩnh vực biên-phiên dịch, giảng dạy và các lĩnh vực liên quan.
MT2. Có năng lực học tập suốt đời để có thể tiếp tục phát triển chuyên môn và thích nghi với nhiều môi trường làm việc khác nhau trong nước và quốc tế.
MT3. Có đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp, sẵn sàng tham gia vào các hoạt động thúc đẩy phát triển nghề nghiệp và cộng đồng. 



Chuẩn đầu ra CTĐT:
Người học tốt nghiệp chương trình đào tạo cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh, Trường Đại học Mở Hà Nội có khả năng:
CĐR1. Sử dụng tiếng Anh tối thiểu bậc 5 theo Khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương cấp độ C1 theo Khung tham chiếu trình độ ngôn ngữ chung Châu Âu trong lĩnh vực chuyên môn và giao tiếp.
CĐR2A. Vận dụng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành để thực hiện hoạt động biên-phiên dịch tiếng Anh thành thạo trong nhiều môi trường khác nhau. 
CĐR2B. Vận dụng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành để thực hiện hoạt động giảng dạy tiếng Anh thành thạo trong nhiều môi trường khác nhau.
CĐR3. Vận dụng kiến thức về giao thoa văn hóa, ngôn ngữ - văn hóa Việt và đất nước, văn hóa-văn học, xã hội của các quốc gia nói tiếng Anh vào sử dụng ngôn ngữ, củng cố bản sắc văn hóa dân tộc trong quá trình hội nhập quốc tế.
CĐR4. Vận dụng kiến thức Ngữ âm – âm vị học, Từ vựng – ngữ nghĩa học, Ngữ pháp học của tiếng Anh và tiếng Việt vào phân tích và đối chiếu văn bản tiếng Anh và tiếng Việt.
CĐR5. Sử dụng một ngoại ngữ thứ hai (tiếng Pháp, tiếng Trung) tương đương bậc 3 theo Khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, hoặc tương đương cấp độ B1 theo Khung tham chiếu trình độ ngôn ngữ chung Châu Âu trong giao tiếp.
CĐR6. Vận dụng kiến thức chuyên môn ngôn ngữ Anh và phương pháp nghiên cứu khoa học để thực hiện hiệu quả các hoạt động nghiên cứu khoa học đơn giản.
CĐR7. Vận dụng năng lực số trong hoạt động chuyên môn, học tập suốt đời và tương tác hiệu quả với những người khác.
CĐR8. Thể hiện tư duy khởi nghiệp nhằm hỗ trợ sự phát triển của cá nhân, tổ chức và xã hội.
CĐR9. Xác định trách nhiệm của bản thân và hành động hiệu quả hướng đến các mục tiêu phát triển bền vững của địa phương, quốc gia và toàn cầu.

Chuẩn đầu vào: 
- Đã được công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông của Việt Nam hoặc có bằng tốt nghiệp của nước ngoài được công nhận trình độ tương đương;
- Đã có bằng tốt nghiệp trung cấp ngành nghề thuộc cùng nhóm ngành và đã hoàn thành đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa cấp trung học phổ thông theo quy định của pháp luật;
- Đạt ngưỡng đầu vào theo quy định của ngành và phương thức xét tuyển.



1.3. Khung chương trình đào tạo:
	TT
	Tên học phần
	Khối
kiến thức
	Số   tín chỉ
	Loại học phần

	
	
	
	
	Bắt buộc
	Tự chọn theo định hướng
	Tự chọn
tự do

	I
	KHỐI GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG
	31
	 
	 
	 

	I.1
	Giáo dục đại cương
	25
	
	 
	 

	 
	Học phần bắt buộc
	 
	16
	 
	 
	 

	1
	Triết học Mác-Lênin
	K1.GDĐC
	3
	X
	 
	 

	2
	Kinh tế chính trị Mác-Lênin
	K1.GDĐC
	2
	X
	 
	 

	3
	Chủ nghĩa xã hội khoa học
	K1.GDĐC
	2
	X
	 
	 

	4
	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
	K1.GDĐC
	2
	X
	 
	 

	5
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	K1.GDĐC
	2
	X
	 
	 

	6
	Tin học đại cương
	K1.GDĐC
	3
	X
	 
	 

	7
	Pháp luật đại cương
	K1.GDĐC
	2
	X
	 
	 

	 
	Học phần tự chọn
	 
	9
	 
	 
	 

	8
	Tiếng Trung 1
	K1.GDĐC
	3
	 
	X
	 

	9
	Tiếng Trung 2
	K1.GDĐC
	3
	 
	X
	 

	10
	Tiếng Trung 3
	K1.GDĐC
	3
	 
	X
	 

	11
	Tiếng Pháp 1
	K1.GDĐC
	3
	 
	X
	 

	12
	Tiếng Pháp 2
	K1.GDĐC
	3
	 
	X
	 

	13
	Tiếng Pháp 3
	K1.GDĐC
	3
	 
	X
	 

	I.2
	Khoa học xã hội
	 
	2
	 
	 
	 

	14
	Cơ sở văn hóa Việt Nam
	K2.KHXH
	2
	X
	 
	 

	I.3
	Kỹ năng mềm/Bổ trợ khác
	4
	 
	 
	 

	 
	Học phần bắt buộc
	 
	2
	 
	 
	 

	15
	Phương pháp luận nghiên cứu KH
	K3.KN/BT
	2
	X
	 
	 

	 
	Học phần tự chọn
	 
	2
	 
	 
	 

	16
	Kỹ năng thuyết trình
	K3.KN/BT
	2
	 
	X
	 

	17
	Phát triển kỹ năng nghề nghiệp
	K3.KN/BT
	2
	 
	X
	 

	 II
	KHỐI CƠ SỞ KHỐI NGÀNH
	56
	 
	 
	 

	II.1
	Cơ sở nhóm ngành
	4
	 
	 
	 

	 
	Học phần bắt buộc
	 
	2
	 
	 
	 

	18
	Dẫn luận ngôn ngữ học
	K4.CSNN
	2
	X
	 
	 

	 
	Học phần tự chọn
	 
	2
	 
	 
	 

	19
	Tiếng Việt thực hành
	K4.CSNN
	2
	 
	X
	 

	20
	Ngôn ngữ học đối chiếu
	K4.CSNN
	2
	 
	X
	 

	21
	Ngôn ngữ và văn hóa
	K4.CSNN
	2
	 
	X
	 

	22
	Logic học đại cương
	K4.CSNN
	2
	 
	X
	 

	 II.2
	Cơ sở ngành
	52
	 
	 
	 

	23
	Ngữ âm tiếng Anh cơ bản
	K5.CSN
	2
	X
	 
	 

	24
	Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản
	K5.CSN
	2
	X
	 
	 

	25
	Nghe 1
	K5.CSN
	2
	X
	 
	 

	26
	Nói 1
	K5.CSN
	2
	X
	 
	 

	27
	Đọc 1
	K5.CSN
	2
	X
	 
	 

	28
	Viết 1
	K5.CSN
	2
	X
	 
	 

	29
	Nghe 2
	K5.CSN
	2
	X
	 
	 

	30
	Nói 2
	K5.CSN
	2
	X
	 
	 

	31
	Đọc 2
	K5.CSN
	2
	X
	 
	 

	32
	Viết 2
	K5.CSN
	2
	X
	 
	 

	33
	Nghe 3
	K5.CSN
	2
	X
	 
	 

	34
	Nói 3
	K5.CSN
	2
	X
	 
	 

	35
	Đọc 3
	K5.CSN
	2
	X
	 
	 

	36
	Viết 3
	K5.CSN
	2
	X
	 
	 

	37
	Nghe 4
	K5.CSN
	2
	X
	 
	 

	38
	Nói 4
	K5.CSN
	2
	X
	 
	 

	39
	Đọc 4
	K5.CSN
	2
	X
	 
	 

	40
	Viết 4
	K5.CSN
	2
	X
	 
	 

	41
	Nghe 5
	K5.CSN
	2
	X
	 
	 

	42
	Nói 5
	K5.CSN
	2
	X
	 
	 

	43
	Đọc 5
	K5.CSN
	2
	X
	 
	 

	44
	Viết 5
	K5.CSN
	2
	X
	 
	 

	45
	Nghe 6
	K5.CSN
	2
	X
	 
	 

	46
	Nói 6
	K5.CSN
	2
	X
	 
	 

	47
	Đọc 6
	K5.CSN
	2
	X
	 
	 

	48
	Viết 6
	K5.CSN
	2
	X
	 
	 

	 III
	 KHỐI CHUYÊN NGÀNH
	32
	 
	 
	 

	III.1
	Khối kiến thức chung chuyên ngành
	16
	
	
	

	
	Học phần bắt buộc
	
	10
	
	
	

	49
	Ngữ âm và âm vị học tiếng Anh
	K6.CN
	2
	X
	
	

	50
	Cú pháp học tiếng Anh
	K6.CN
	2
	X
	
	

	51
	Từ vựng - ngữ nghĩa học tiếng Anh
	K6.CN
	2
	X
	
	

	52
	Văn học Anh - Mỹ
	K6.CN
	2
	X
	
	

	53
	Đất nước học
	K6.CN
	2
	X
	
	

	 
	Học phần tự chọn
	 
	6
	
	
	

	54
	Giao thoa văn hóa
	K6.CN
	2
	 
	X
	

	55
	Lịch sử phát triển tiếng Anh
	K6.CN
	2
	 
	X
	

	56
	Văn minh Anh
	K6.CN
	2
	 
	X
	

	57
	Dịch đại cương
	K6.CN
	2
	 
	X
	

	58
	Tiếng Anh Thương mại
	K6.CN
	2
	 
	X
	

	59
	Tiếng Anh Du lịch
	K6.CN
	2
	 
	X
	

	60
	Tiếng Anh Tài chính - ngân hàng
	K6.CN
	2
	 
	X
	

	III.2
	Khối kiến thức định hướng chuyên ngành 
(chọn 1 trong 2 định hướng)
	12
	 
	 
	 

	 
	1. Định hướng chuyên ngành Biên - phiên dịch
	 
	 
	 
	 

	 
	Học phần bắt buộc
	 
	10
	 
	 
	 

	61
	Lý thuyết dịch
	K6.CN
	2
	X
	 
	 

	62
	Phân tích diễn ngôn
	K6.CN
	2
	X
	 
	 

	63
	Dịch 1
	K6.CN
	2
	X
	 
	 

	64
	Dịch 2
	K6.CN
	2
	X
	 
	 

	65
	Kỹ năng phiên dịch
	K6.CN
	2
	X
	 
	 

	 
	Học phần tự chọn
	 
	2
	 
	 
	 

	66
	Kiến thức bổ trợ dịch thuật
	K6.CN
	2
	 
	X
	 

	67
	Tốc ký
	K6.CN
	2
	 
	X
	 

	68
	Công nghệ trong dịch thuật
	K6.CN
	2
	 
	X
	 

	 
	2. Định hướng chuyên ngành Sư phạm
	 
	 
	 
	 

	 
	Học phần bắt buộc
	 
	10
	 
	 
	 

	69
	Giáo học pháp đại cương
	K6.CN
	2
	X
	 
	 

	70
	Phương pháp giảng dạy tiếng Anh
	K6.CN
	2
	X
	 
	 

	71
	Tâm lý học đại cương
	K6.CN
	2
	X
	 
	 

	72
	Giáo dục học đại cương
	K6.CN
	2
	X
	 
	 

	73
	Kiểm tra đánh giá trong giảng dạy tiếng Anh
	K6.CN
	2
	X
	 
	 

	 
	Học phần tự chọn
	 
	2
	 
	 
	 

	74
	Thụ đắc ngôn ngữ
	K6.CN
	2
	 
	X
	 

	75
	Công nghệ trong giảng dạy tiếng Anh
	K6.CN
	2
	 
	X
	 

	76
	Thiết kế giáo án và phát triển tài liệu
	K6.CN
	2
	 
	X
	 

	III.3
	THỰC TẬP (chọn 1 trong 2 định hướng)
	4
	 
	 
	 

	 
	1. Định hướng chuyên ngành Biên - phiên dịch
	4
	 
	 
	 

	77
	Thực tập dịch thuật
	K7.TT
	4
	X
	 
	 

	 
	2. Định hướng chuyên ngành Sư phạm
	4
	 
	 
	 

	78
	Thực tập sư phạm
	K7.TT
	4
	X
	 
	 

	IV
	TỐT NGHIỆP (chọn Khóa luận tốt nghiệp 
hoặc các học phần thay thế Khóa luận tốt nghiệp)
	7
	 
	 
	 

	79
	Khóa luận tốt nghiệp
	K8.TN
	7
	
	X
	 

	Học phần thay thế Khóa luận tốt nghiệp:
	
	
	
	
	

	80
	Thực hành tiếng tổng hợp
	K8.TN
	4
	
	X
	

	81
	Lý thuyết tiếng tổng hợp
	K8.TN
	3
	
	X
	

	TỔNG CỘNG
	126
	 
	 
	 



2. Đội ngũ giảng viên và nhân lực hỗ trợ
Chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh được triển khai bởi đội ngũ giảng viên cơ hữu và thỉnh giảng có số lượng và cơ cấu hợp lý, đáp ứng yêu cầu đào tạo ở bậc đại học. Đội ngũ giảng viên có trình độ từ thạc sĩ trở lên, trong đó nhiều giảng viên có học vị tiến sĩ, học hàm phó giáo sư, có chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính, Giảng viên cao cấp, được đào tạo bài bản trong và ngoài nước, có kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu khoa học và thực tiễn nghề nghiệp trong lĩnh vực đào tạo Ngôn ngữ Anh.
Bên cạnh đó, chương trình còn được hỗ trợ bởi đội ngũ cán bộ quản lý đào tạo, cán bộ thư viện, công nghệ thông tin và trợ giảng, đảm bảo hiệu quả trong công tác tổ chức giảng dạy, tư vấn học tập và hỗ trợ người học. Đội ngũ này góp phần giúp sinh viên đạt được chuẩn đầu ra của chương trình theo mục tiêu đã đề ra.
3. Cơ sở hạ tầng, công nghệ và học liệu
Chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh được hỗ trợ bởi hệ thống cơ sở hạ tầng và công nghệ thông tin tương đối đồng bộ. Nhà trường trang bị đầy đủ phòng học, phòng máy tính, hệ thống âm thanh – trình chiếu phục vụ giảng dạy và học tập. Hệ thống công nghệ thông tin, cổng thông tin đào tạo và hệ thống quản lý học tập trực tuyến (LMS) được sử dụng hiệu quả trong tổ chức giảng dạy, kiểm tra – đánh giá và hỗ trợ người học.
Thư viện cung cấp nguồn học liệu phong phú gồm giáo trình, sách tham khảo, học liệu điện tử, cơ sở dữ liệu trực tuyến trong lĩnh vực ngôn ngữ Anh. Các học liệu được cập nhật thường xuyên, phù hợp với chuẩn đầu ra và đặc thù ngành Ngôn ngữ Anh, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên tự học, tự nghiên cứu và phát triển năng lực chuyên môn.
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